TÓM TẮT LUẬN ÁN

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc các quốc gia thực hiện chính sách hội nhập quốc tế (International intergration) đã trở thành một xu thế tất yếu. Đây cũng là chủ trương được Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra và nhất quán thực hiện trong quá trình đổi mới đất nước. Pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ (gọi tắt là SHTT) là những lĩnh vực chịu tác động lớn của quá trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 3/12/20114 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là CHXHCN) Việt Nam khóa XI ban hành. Trong lĩnh vực SHTT, mặc dù Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (gọi tắt là WIPO) từ năm 1976, tham gia các ĐƯQT như Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Công ước Paris) từ năm 1949 nhưng đến năm 2005, lần đầu tiên một đạo luật có tính hệ thống, điều chỉnh riêng về sở hữu trí tuệ (gọi tắt là SHTT) mới được ban hành. Đó là Luật sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Luật SHTT) số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành. 

Mặc dù đã có các văn bản pháp luật điều chỉnh nhưng các quy định pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: tình trạng chồng lấn giữa các văn bản pháp luật; việc xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN hiện nay thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau, mức xử phạt chưa đủ độ răn đe, dẫn đến tình trạng vẫn còn nhiều hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN chưa được xử lý kịp thời.

Vì những lý do đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay” cho luận án tiến sĩ Luật học của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Luận án nghiên cứu nhằm hai mục đích cơ bản:

Một là, góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN;  

Hai là, đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận về hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN dưới góc độ pháp luật như khái niệm, đặc điểm; những vấn đề lý luận về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN như khái niệm, đặc điểm, nội dung pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN. 

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện hành, bao gồm việc xác định các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, việc xử lý các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN 

Thứ ba, luận án đưa ra những yêu cầu hoàn thiện, định hướng hoàn thiện và đề xuất những kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những quy định của pháp luật Việt Nam về CTKLM trong lĩnh vực SHCN và thực tiễn thực hiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện nay.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận án nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Trong đó, tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh hiện hành về CTKLM trong lĩnh vực SHCN, các văn bản pháp luật trước đây về vấn đề này cũng được luận án phân tích dưới góc độ so sánh, đối chiếu.

Trọng tâm nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam. Bên cạnh đó, để có thêm tính thuyết phục cho cơ sở thực tiễn và lý luận của việc đưa ra các kiến nghị, luận án thực hiện việc phân tích, so sánh với pháp luật của một số nước trên thế giới trong lĩnh vực liên quan. Việc lựa chọn pháp luật nước ngoài để so sánh dựa trên các tiêu chí như mức độ ảnh hưởng đến pháp luật Việt Nam, tính chất điển hình về cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động chống CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

4. Phương pháp nghiên cứu của luận án

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả kết hợp sử dụng một số phương pháp chung được áp dụng trong nghiên cứu khoa học như phương pháp tổng hợp, phương pháp mô tả, phương pháp phân tích... Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu đặc thù của ngành luật học là phương pháp so sánh pháp luật, phương pháp phân tích quy phạm pháp luật...

5. Những đóng góp mới của luận án

Thứ nhất, Luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận cơ bản về CTKLM trong lĩnh vực SHCN và pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN như: khái niệm, đặc điểm của hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và khái niệm, đặc điểm, nội dung của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN, góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN.


Thứ hai, Luận án phân tích, chỉ ra những kinh nghiệm quốc tế và của một số quốc gia về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN, tạo cơ sở quan trọng để liên hệ, đánh giá pháp luật Việt Nam hiện hành và tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN nước ta.


Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện hành theo hai nhóm nội dung: về xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; Luận án chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hệ thống các văn bản pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN, những thành công, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện và nguyên nhân của những hạn chế để từ đó làm cơ sở cho những giải pháp hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam.

Thứ tư, Luận án trình bày sự cần thiết hoàn thiện, các yêu cầu hoàn thiện, các giải pháp, trong đó bao gồm những kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN với những luận giải cụ thể trên cơ sở khoa học và thực tiễn để đảm bảo hướng tới một hệ thống pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN hoàn thiện hơn.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án góp phần củng cố, hoàn thiện cơ sở lý luận về CTKLM trong lĩnh vực SHCN và pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Luận án cũng đóng góp một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN trên cơ sở khoa học. Đồng thời, ở mức độ nhất định, Luận án cung cấp những kiến thức hữu ích cho những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực CTKLM trong lĩnh vực SHCN để áp dụng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN một cách hiệu quả.


Luận án có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các cơ quan có liên quan trong quá trình hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Những kết quả nghiên cứu của Luận án cũng có thể được sử dụng để tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo luật học, các nghề tư pháp, kinh tế... và cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và các vấn đề liên quan đến đề tài.

Chương 2: Lý luận về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam
Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.

Chương 1
 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lý luận về hành vi CTKLM và lý luận về quyền SHCN được nghiên cứu trong nhiều công trình khoa học nhưng lý luận về CTKLM trong lĩnh vực SHCN còn chưa có nhiều công trình nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu đã đưa ra những quan niệm về CTKLM trong lĩnh vực SHCN, về xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, mô hình cơ quan tổ chức quản lý đối với hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, về xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một định nghĩa thống nhất về hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Cũng xuất phát từ tính thiếu thống nhất về xác định nội hàm thuật ngữ CTKLM trong lĩnh vực SHCN, các vấn đề liên quan như đặc điểm, các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN được trình bày trong các tài liệu còn có những điểm chưa rõ ràng, thiếu nhất quán. Thêm vào đó, do góc độ và mức độ tiếp cận, các tác giả chưa luận giải một cách toàn diện và sâu sắc các vấn đề lý luận về CTKLM trong lĩnh vực SHCN- loại hành vi ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh thương mại cần được ngăn ngừa và xử lý để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng.
1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu lý luận về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lý luận pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN được nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học luật và chủ yếu được công bố trong các luận văn thạc sỹ, đề tài nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo. Trong các công trình đó, khái niệm, đặc điểm, nội dung điều chỉnh và vai trò của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN đã được các tác giả luận giải; những đúc rút từ nghiên cứu pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN tại một số quốc gia trên thể giới đã được các nhà khoa học chia sẻ. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu hệ thống hóa và tiếp tục phát triển, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về BHYT và pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN vẫn là một yêu cầu đặt ra đối với các nhà nghiên cứu.
1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

Thực hiện Luận án này, tác giả chủ yếu tập trung khảo cứu một số nghiên cứu tiêu biểu về thực trạng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN được công bố sau thời điểm Luật Cạnh tranh 20014 chính thức ra đời. Ở nhiều mức độ khác nhau, các công trình nghiên cứu đã công bố đã đóng góp những phân tích, bình luận có giá trị về các quy định pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam. Các nghiên cứu về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN mặc dù giữ một vị trí quan trọng song mức độ đề cập còn hạn chế. Các nghiên cứu về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam mặc dù đã cập nhật những nội dung quy định mới, nhưng thường chỉ khai thác một vài khía cạnh mà chưa nghiên cứu một cách tổng quát về toàn bộ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. Các công trình khoa học trong và ngoài nước đã trình bày, phân tích những thành công, hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam. Có thể nhận thấy pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN mới được nghiên cứu một cách tổng thể trong một số ít công trình khoa học. Các tác giả đã ghi nhận thành công của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN là đã ghi nhận tương đối đầy đủ các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN hay một số hạn chế trong việc thực xử lý các hành vi CTKLM về xác định cơ quan có thẩm quyền xử lý, về các biện pháp xử lý... Tuy nhiên, do mức độ tiếp cận, các vấn đề đó dường như chưa được luận giải một cách sâu sắc, toàn diện. Thêm vào đó, một số vấn đề như các dấu hiệu để xác định loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, biện pháp hình sự trong xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN… mới chỉ được bàn tới một cách khá tản mạn trong một số bài viết Tạp chí thời gian gần đây. 
1.1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

Theo khảo cứu của tác giả, các công trình nghiên cứu liên quan đến phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam còn chưa nhiều. Tuy nhiên, ở các mức độ khác nhau, mỗi luận văn hay bài viết đăng trên tạp chí… khi phân tích, đánh giá pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN đều đã chứa đựng những thông tin cho thấy sự cần thiết hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này. 
Các công trình nghiên cứu pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN của các học giả trong và ngoài nước đã đưa ra được một số giải pháp chung cho hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam. Mặc dù vậy, dường như vẫn còn thiếu vắng một công trình nghiên cứu quy mô đề cập tới những kiến nghị cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN hiện hành trên nhiều khía cạnh.

1.1.4. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu

Các công trình nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận về cạnh tranh, CTKLM, CTKLM trong lĩnh vực SHCN và pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN, làm căn cứ cho việc nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài luận án. Nhiều công trình nghiên cứu đã giải quyết khái niệm về cạnh tranh, CTKLM với sự phân tích, so sánh kỹ lưỡng, nghiên cứu công phu chỉ ra các đặc điểm của cạnh tranh, các hình thức cạnh tranh, các đặc điểm của hành vi CTKLM, các loại hình CTKLM, quyền SHCN và các đối tượng của quyền SHCN. Một số công trình nghiên cứu đã đề cập đến pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN, kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc điều chỉnh pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN như: xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, các biện pháp xử lý đối với hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN... 
Các nghiên cứu đã đánh giá thực trạng pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam về các nội dung: xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, biện pháp xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN của pháp luật hiện hành, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận xét, bình luận về vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu của các tác giả cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN. 
Một số công trình có những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN, đặc biệt là những nghiên cứu về kinh nghiệm pháp lý quốc tế được xác định là những thành tựu có thể kế thừa, phát huy trong một nghiên cứu vừa mang tính chuyên sâu, vừa mang tính tổng quát về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN.
1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

Luận án cần tiếp tục nghiên cứu các vấn đề sau:

 (1) Hệ thống hoá và làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN, tiếp cận với các quan điểm tiến bộ trên thế giới về CTKLM trong lĩnh vực SHCN, các mô hình xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN và các biện pháp xử lý đối với hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

(2) Phân tích và đánh giá tổng quan thực trạng pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN hiện hành, bao gồm cả thực trạng quy định pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam, đặt trong mối tương quan của điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia. 

(3) Nghiên cứu những yêu cầu, định hướng và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN Việt Nam.

Từ việc xác định các vấn đề nghiên cứu, tác giả Luận án cần tập trung vào ba nội dung chính: lý luận, thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện nay.

1.3. Cơ sở lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.3.1. Cơ sở lý thuyết
Để thực hiện luận án, nghiên cứu sinh dựa trên các cơ sở lý thuyết: lý thuyết hành vi; lý thuyết về sự công bằng; lý thuyết phần thưởng; lý thuyết tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh; lý thuyết cạnh tranh “ăn bám”.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Luận án đã xác định các câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu tập trung vào ba vấn đề lớn mà đề tài luận án cần nghiên cứu, đó là: lý luận, thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện nay. 

Câu hỏi nghiên cứu chung: Đã xây dựng nền tảng lý luận về pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN chưa? Những vấn đề lý luận cần làm rõ là gì, phương thức xây dựng những vấn đề đó như thế nào? Thực trạng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện hành, cả trên phương diện quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện ra sao; đặc biệt còn có những bất cập, hạn chế gì và các nguyên nhân của những tồn tại đó? Các yêu cầu, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện hành?

Giả thuyết nghiên cứu chung: nền tảng lý luận về pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN đã được xây dựng, song chưa hoàn chỉnh; thực trạng pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam hiện hành chưa được nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc; các giải pháp hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam chưa đầy đủ, đồng bộ.
Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu chung và làm rõ các giả thuyết nghiên cứu chung, Luận án cần phải trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và làm rõ các giả thuyết nghiên cứu cụ thể trong các mảng nghiên cứu lý luận, thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Chương 2: 
Những vấn đề lý luận của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2.1. Lý luận về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh

2.1.1.1. Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Trên thế giới và tại Việt Nam có nhiều quan niệm khác nhau về hành vi CTKLM. Theo chúng tôi, có thể định nghĩa hành vi CTKLM như sau: 

Hành vi CTKLM được hiểu là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh trái với tập quán trung thực, thiện chí trong thương mại, gây thiệt hại và/hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ thể kinh doanh khác hoặc/và của người tiêu dùng.

2.1.1.2. Đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Bên cạnh những đặc điểm chung của hành vi cạnh tranh, hành vi CTKLM có những đặc điểm riêng sau:

Thứ nhất, hành vi CTKLM đi ngược lại các thông lệ và tập quán tốt đẹp trong kinh doanh

Thứ hai, hành vi CTKLM là hành vi gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho các chủ thể khác.

2.1.2. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
2.1.2.1. Khái quát về quyền sở hữu công nghiệp
Quyền SHCN được hiểu là những đặc quyền của chủ sở hữu trong viêc khai thác các đối tượng SHCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại. Các đối tượng SHCN bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh.
Bên cạnh những đặc điểm chung của quyền SHTT, quyền SHCN có những đặc điểm riêng sau:
Thứ nhất, quyền SHCN mang tính thương mại.

Thứ hai, hầu hết quyền SHCN được xác lập thông qua quy trình cấp văn bằng bảo hộ

Thứ ba, quyền SHCN được bảo hộ độc quyền về nội dung

Thứ tư, về điều kiện được bảo hộ, các đối tượng của quyền SHCN thường phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về tính sáng tạo, tính mới so với quyền tác giả.
2.1.2.2. Khái quát về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Pháp luật quốc gia và quốc tế chỉ nêu lên quyền chống CTKLM nhưng không đưa ra một khái niệm rõ ràng về quyền này. Có thể hiểu, quyền chống CTKLM là quyền của chủ sở hữu các đối tượng SHCN được thực hiện các biện pháp chống lại các hành vi CTKLM liên quan đến việc sử dụng các đối tượng SHCN.
2.1.3 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
2.1.3.1. Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Một số công trình nghiên cứu đã đề cập đến khái niệm hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Tuy nhiên, các khái niệm này còn chưa khái quát được bản chất của hành vi. Do đó, luận án xây dựng khái niệm hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

Hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các tập quán trung thực, thiện chí trong thương mại, xâm phạm các đối tượng SHCN và các đối tượng có liên quan đến quyền SHCN gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người được sử dụng hợp pháp các đối tượng SHCN và/hoặc của người tiêu dùng.
2.1.3.2. Đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Bên cạnh những đặc điểm của hành vi CTKLM nói chung, hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN mang những đặc điểm riêng sau:
Thứ nhất, đối tượng mà hành vi CTKLM xâm phạm đến là các đối tượng SHCN và các đối tượng có liên quan đến quyền SHCN
Thứ hai, người thực hiện hành vi bị coi là cạnh tranh không lành mạnh khi chiếm đoạt thành quả sáng tạo, thành quả đầu tư (tồn tại dưới dạng các đối tượng sở hữu công nghiệp, chỉ dẫn thương mại) của chủ thể khác

Thứ ba, phần lớn những hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN được thực hiện với mục đích gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng

Thứ tư, hành vi CTKLM gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu hoặc người được sử dụng hợp pháp các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc của người tiêu dùng

2.2. Lý luận về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
2.2.1.1. Khái niệm pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các tập quán trung thực, thiện chí trong thương mại, xâm phạm các đối tượng SHCN và các đối tượng có liên quan đến quyền SHCN gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người được sử dụng hợp pháp các đối tượng SHCN và/hoặc của người tiêu dùng; đồng thời xác định trách nhiệm pháp lý của các chủ thể thực hiện những hành vi này cũng như các trình tự, thủ tục khiếu nại, khởi kiện, các biện pháp xử lý và chế tài áp dụng đối với các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

2.2.1.2. Đặc điểm của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN mang một số đặc điểm sau:

Thứ nhất, tính đa dạng, liên ngành của các văn bản pháp luật là nguồn của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN

Thứ hai, tính thay đổi nhanh chóng

Thứ ba, tính đa dạng về cơ quan thực thi pháp luật và các biện pháp xử lý.

2.2.2. Những nội dung điều chỉnh chủ yếu của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2.2.2.1. Quy định pháp luật về các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Các quy định về các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, quy định những hành vi nào được coi là hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, các dấu hiệu để xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN.
2.2.2.2. Quy định pháp luật về chủ thể của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Các quy định pháp luật về chủ thể của hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, xác định các chủ thể của hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN bao gồm: chủ thể thực hiện hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, chủ thể bị thiệt hại hoặc có nguy cơ bị thiệt hại do hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN, cơ quan thực thi pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN.
2.2.2.3. Quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Các quy định về các biện pháp xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, quy định các hình thức xử lý đối với chủ thể thực hiện hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Trong đó, chủ yếu là biện pháp hành chính, biện pháp dân sự và biện pháp hình sự.

2.2.3. Vai trò của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Thứ nhất, pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN thể chế hóa quan điểm của Đảng về bảo hộ quyền SHTT, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ hai, pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN là cơ sở pháp lý đảm bảo tổ chức và thực thi việc bảo vệ quyền SHCN của chủ thể quyền đồng thời góp phần đảm bảo xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Thứ ba, pháp luật CTKLM  trong lĩnh vực SHCN có vai trò như một phương thức “bổ sung” nhằm bảo hộ quyền SHCN cho chủ thể quyền và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ tư, pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN góp phần giáo dục ý thức pháp luật SHTT và cạnh tranh

Thứ năm, pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN góp phần đảm bảo uy tín của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Chương 3

Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

3.1. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

3.1.1. Giai đoạn trước khi ban hành Luật cạnh tranh 2004

Giai đoạn này, các quy định xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN đã bắt đầu hình thành nhưng các quy định về việc xử lý hành vi vi phạm vẫn chưa được cụ thể hóa nên thực tế pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN chưa được thực hiện hiệu quả trên thực tế.
3.1.2. Giai đoạn từ khi ban hành Luật cạnh tranh 2004 đến nay

Giai đoạn này các văn bản quy phạm pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN đã được cụ thể hóa và được ban hành một cách tương đối đầy đủ hơn so với giai đoạn trước.
3.2. Pháp luật điều chỉnh về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng

3.2.1. Về xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp


Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành đã xác định tương đối đầy đủ các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Tuy nhiên, việc quy định các dấu hiệu để xác định từng loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN còn chưa rõ ràng, đầy đủ.

3.2.2. Về chủ thể tham gia quan hệ cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Quy định về chủ thể tham gia quan hệ CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam tương đồng với quy định của pháp luật các nước trên thế giới về chủ thể thực hiện hành vi và chủ thể bị thiệt hại hoặc có nguy cơ bị thiệt hại do hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN gây ra. Tuy nhiên, về cơ quan thực thi pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam cũng có những nét đặc thù cần luận giải và điều chỉnh để đạt hiệu quả hơn trong thực tiễn thực hiện

3.2.3. Pháp luật Việt Nam về các biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Pháp luật Việt Nam ghi nhận nhiều biện pháp xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. Trong đó, phổ biến là biện pháp hành chính. Biện pháp dân sự có được quy định nhưng thực tiễn thực hiện ở Việt Nam chưa được áp dụng một cách hữu hiệu. Biện pháp hình sự chưa được quy định cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc ngăn ngừa, giải quyết các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Chương 4: 
Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

4.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam
4.1.1. Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật
Đây là phương hướng quan trọng đảm bảo thống nhất trong nhận thức và thực hiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SCHN. Phương hướng này đòi hỏi phải thực hiện những yêu cầu sau:

Thứ nhất, rà soát các quy định pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN để phát hiện những bất cập và đưa ra các giải pháp hoàn thiện, đảm bảo tính thống nhất với cả hệ thống pháp luật. 

Thứ hai, rà soát trong nội bộ các quy định pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN để tránh chồng chéo, trùng lắp. 
4.1.2. Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đáp ứng yêu cầu tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh công bằng, lành mạnh
Pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN cần được hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu:

Thứ nhất, pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp tham gia thị trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh. 
Thứ hai, các quy định của pháp luật phải có tính khả thi cao, có tính dự báo tốt, minh bạch, cụ thể, dễ áp dụng và phù hợp với thực tiễn hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam. 
Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả.
4.1.3. Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đáp ứng yêu cầu về bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, của người tiêu dùng

Pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN phải trở thành công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và của người tiêu dùng.
4.1.4. Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN chịu sự tác động lớn của các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Do đó, hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN cũng phải tính đến các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

4.2.1. Nhóm giải pháp xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Thứ nhất, trao quyền cho cơ quan hướng dẫn thi hành xác định các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN mới xuất hiện ngoài các hành vi đã được liệt kê 
Thứ hai, luận án đề xuất bổ sung kiểu dáng công nghiệp là một trong các yếu tố của “chỉ dẫn thương mại”.

Thứ ba, không quy định hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó là hành vi CTKLM mà quy định vào nhóm hành vi xâm phạm quyền SHTT. 
Thứ tư, Luật SHTT cần bổ sung hành vi xâm phạm BMKD như một hành vi CTKLM trong Điều 130.

Thứ năm, sửa đổi quy định về hậu quả của hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn theo Khoản 1 Điều 130 Luật SHTT để làm rõ hơn mục đích của hành vi CTKLM.

4.2.2. Nhóm giải pháp xác định chủ thể của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Thứ nhất, thống nhất nguyên tắc điều chỉnh hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN. 
Thứ hai, về khái niệm hành vi CTKLM trong Luật cạnh tranh, bỏ quy định coi Nhà nước là chủ thể bị thiệt hại hoặc có nguy cơ bị thiệt hại do hành vi CTKLM gây ra.

4.2.3. Nhóm giải pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
4.2.3.1. Về biện pháp xử lý hành chính hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, pháp luật quy định rõ hơn về cơ chế tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ hai,  cần có quy định rõ ràng về phân công thẩm quyền giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN.
Thứ ba, về lâu dài, việc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN nên được giao cho Tòa án. 
Thứ tư, cần bổ sung, sửa đổi các quy định về biện pháp hành chính như: thống nhất quy định trong Luật SHTT; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc cải chính công khai”; cần quy định thủ tục thực hiện đối với biện pháp khắc phục hậu quả “trả lại tên miền vi phạm” để đảm bảo tính khả thi trên thực tế.
4.2.3.2. Về các biện pháp khác xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, ở thời điểm hiện tại, mặc dù hiệu quả áp dụng biện pháp dân sự của Tòa án chưa cao nhưng về lâu dài vẫn cần khắc phục những hạn chế của Tòa án để chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết các tranh chấp về CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

Thứ hai, cần bổ sung quy định các tội phạm do hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN trong Bộ luật hình sự.

Thứ ba, tăng cường hiệu quả của việc áp dụng quy định thủ tục rút gọn trong việc giải quyết hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN theo thủ tục tố tụng dân sự.

Thứ tư, cần sửa đổi quy định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, không nhất thiết phải khởi kiện chủ thể vẫn có thể có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

KẾT LUẬN

1. Hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN được đặc trưng bởi tính trái với các tập quán trung thực, thiện chí trong thương mại, chủ thể kinh doanh lợi dụng các đối tượng SHCN và các đối tượng có liên quan đến quyền SHCN của đối thủ kinh doanh để gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại đến doanh nghiệp đối thủ và/hoặc người tiêu dùng.

2. Pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN gắn liền với sự sáng tạo ra các phương thức, thủ đoạn của các chủ thể kinh doanh để tranh giành, chiếm đoạt lợi ích của đối thủ kinh doanh, do đó không ngừng biến đổi. Dưới góc độ pháp lý, các nội dung cơ bản của pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN bao gồm: 1) Chủ thể thực hiện hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; 2) Các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; 3) Các biện pháp xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; 4) Cơ quan thực thi pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

3. Với nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về vị trí và ý nghĩa kinh tế- thương mại của quyền SHCN trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước ta đã rất nỗ lực trong việc xây dựng các cơ chế, các biện pháp bảo vệ quyền SHCN, không chỉ là cơ chế chống lại các hành vi xâm phạm các quyền SHCN đã được đăng ký bảo hộ mà còn là cơ chế chống lại các hành vi xâm phạm các sản phẩm sáng tạo chưa được đăng ký bảo hộ/hoặc chưa đủ điều kiện đăng ký bảo hộ tạo lợi thế trong kinh doanh thương mại cho chủ thể. Về cơ bản, pháp luật về cạnh tranh, về SHCN nói chung, về CTKLM trong lĩnh vực SHCN nói riêng của Việt Nam khá tương thích với đòi hỏi của WTO, đảm bảo tính hài hòa với pháp luật quốc tế và pháp luật các nước.

4. Trên cơ sở những quan điểm và định hướng nêu trên, luận án đưa ra những giải pháp cơ bản để hoàn thiện pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN như: nhóm giải pháp xác định chủ thể của hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; nhóm giải pháp xác định các loại hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN; nhóm giải pháp xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

Có thể nói, nghiên cứu về CTKLM trong lĩnh vực SHCN không hoàn toàn là vấn đề mới mẻ trong khoa học luật ở nước ta. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống quan điểm, cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn hoạt động thương mại cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, là đòi hỏi cấp bách, đồng thời là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Nó đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu, tập trung trí tuệ của nhiều ngành khoa học, nhằm xây dựng được một hệ thống pháp luật về CTKLM trong lĩnh vực SHCN hoàn chỉnh, đảm bảo cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước, cũng như quá trình tự do hóa thương mại được thực hiện có hiệu quả.
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